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HỘI THỨ 9 

 PHẦN KIM CƯƠNG NĂNG ĐOẠN 

 

 

 

 

 

Tôi nghe như vầy:  

Một thuở, đức Bạc-già-phạm trụ trong vườn Cấp Cô Độc, rừng 

Thệ-đa, thành Thất-la-phiệt, cùng chúng đại Bí-sô một ngàn hai trăm 

năm mươi vị. 

Bấy giờ, vào buổi sớm, đức Bạc-già-phạm chỉnh sửa y phục, 

đắp y, bưng bát đi vào thành lớn Thất-la-phiệt khất thực. Đi khất thực 

trong thành xong, đức Bạc-già-phạm trở về lại bổn xứ, dùng cơm, thu 

dọn y bát, rửa chân; như thường lệ, sau khi ăn xong, Ngài trải tòa, 

ngồi kiết già, thân thẳng nguyện chánh, trụ niệm trước mặt. 

Khi đó, các Bí-sô đi tới chỗ Phật; đến nơi, đảnh lễ chân Ngài, đi 

nhiễu bên phải ba vòng, lui ngồi một bên. Cụ thọ Thiện Hiện cũng 

ngồi trong chúng hội ấy. 

Trong chúng, cụ thọ Thiện Hiện từ chỗ ngồi đứng dậy, chệch y 

vai phải, quì gối phải chấm đất, chấp tay cung kính mà bạch Phật:  

- Hy hữu thay thưa đức Thế Tôn! Đức Như Lai Ứng Chánh 

Đẳng Giác khéo dùng sự nhiếp thọ tối thắng nhiếp thọ các Đại Bồ-tát, 

cho đến đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đem sự phó chúc tối 

thắng phó chúc cho các Đại Bồ-tát.  

Bạch Thế Tôn! Những ai phát tâm hướng tới Bồ-tát thừa, nên 

trụ như thế nào? Nên tu hành như thế nào? Nên nhiếp phục tâm như 

thế nào? 

Đức Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện:  

- Hay thay, hay thay! Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy! Đúng 

như ông đã nói. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có thể dùng sự nhiếp 

thọ tối thắng nhiếp thọ các Đại Bồ-tát, cho đến đức Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác có thể đem sự phó chúc tối thắng phó chúc cho các 

Đại Bồ-tát. Vậy nên, Thiện Hiện! Ông phải lắng nghe, thật khéo tác ý, 

Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói.  Này Thiện Hiện! Những ai phát tâm 

hướng tới Bồ-tát thừa thì nên trụ như thế, tu hành như thế, nhiếp phục 

tâm như thế!  
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Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Con nguyện muốn nghe. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Những ai phát tâm hướng tới Bồ-tát thừa, thì nên 

phát tâm như vầy: Có bao nhiêu loài hữu tình, hữu tình được độ, bị độ, 

như sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh từ sự ẩm ướt, 

hoặc sanh từ sự biến hóa, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, 

hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng 

phải không có tưởng, cho đến hữu tình giới được tạo tác, bị tạo tác. 

Tất cả các hữu tình như vậy, ta đều giúp nhập vào cõi Vô dư y Niết-

bàn vi diệu. Tuy đã độ vô lượng hữu tình đều được diệt độ như thế, 

song không có hữu tình nào được diệt độ. Vì sao?  

Thiện Hiện! Vì nếu các Đại Bồ-tát còn tưởng chuyển hữu tình 

thì không thể gọi là Đại Bồ-tát. Vì sao? 

Này Thiện Hiện! Vì các Đại Bồ-tát chẳng nên nói có tưởng 

chuyển hữu tình; như vậy tưởng chuyển mạng giả, sĩ phu, Bổ-đặc-già-

la (người), ý sanh, thiếu niên, tác giả, thọ giả, phải biết cũng thế. Vì 

sao? Thiện Hiện! Vì không có một chút pháp nào gọi là người phát 

tâm hướng tới Bồ-tát thừa. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát chẳng trụ nơi việc hành bố thí, 

hoàn toàn vô trụ mà hành bố thí. Chẳng trụ nơi sắc mà hành bố thí; 

chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hành bố thí. 

Thiện Hiện! Như vậy, Đại Bồ-tát chẳng trụ tướng tưởng mà 

hành bố thí. Vì sao?  

Thiện Hiện! Vì nếu Đại Bồ-tát hoàn toàn không trụ mà hành bố 

thí, thì số phước đức kia chẳng thể tính lường. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Hư không phương Đông tính 

lường được không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không được. 

- Này Thiện Hiện! Như vậy phương Nam, Tây, Bắc, trên, dưới, 

bốn góc, tất cả hư không thế giới khắp mười phương tính lường được 

không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không được. 

Phật bảo:  
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- Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Đại Bồ-tát hoàn toàn 

không trụ mà hành bố thí, thì số phước đức kia cũng không thể tính 

lường.  

Thiện Hiện! Như vậy Bồ-tát chẳng trụ tướng tưởng mà hành bố 

thí. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể lấy các tướng đầy đủ để 

quán Như Lai chăng?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Chẳng được. Chẳng thể lấy các tướng đầy đủ 

để quán Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng 

phải các tướng đầy đủ. 

Phật lại bảo cụ thọ Thiện Hiện:  

- Thiện Hiện! Các tướng đầy đủ đều là hư dối, cho đến chẳng 

phải tướng đầy đủ đều chẳng phải hư dối. Như vậy, nên quán Như Lai 

bằng tướng chẳng phải tướng. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sau đời đương lai hậu thế, hậu thời, hậu phần 

năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, thời phần chuyển, có hữu 

tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế, mà sanh thật tưởng 

chăng? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Chớ nói rằng, sau đời đương lai hậu thế, hậu thời, 

hậu phần năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, lúc thời phần 

chuyển, có hữu tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế, mà sanh 

thật tưởng chăng? Này Thiện Hiện! Sau đời đương lai hậu thế, hậu 

thời, hậu phần năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, lúc thời phần 

chuyển, có Đại Bồ-tát đầy đủ giới, đầy đủ đức, đầy đủ tuệ. Lại nữa, 

Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng phải ở một chỗ Phật vâng thờ cúng 

dường, chẳng phải ở một chỗ Phật trồng các căn lành. Lại nữa Thiện 

Hiện! Đại Bồ-tát ấy chẳng phải ở chỗ một trăm ngàn Phật vâng thờ 

cúng dường, chẳng phải ở chỗ một trăm ngàn Phật trồng các căn lành, 

được nghe câu kinh điển nói sắc như thế nên được một tâm tịnh tín.  

Thiện Hiện! Như lai dùng Phật trí biết vị ấy. Như Lai dùng Phật 

nhãn thấy vị ấy. Thiện Hiện! Như Lai rõ biết vị ấy. Tất cả hữu tình sẽ 

sanh vô lượng, vô số phước đức, sẽ nắm giữ vô lượng, vô số phước 

đức. Vì sao? 
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Thiện Hiện! Vì Đại Bồ-tát ấy không có tưởng chuyển ngã, hữu 

tình, mạng giả, sĩ phu, Bổ-đặc-già-la, ý sanh, thiếu niên, tác giả, thọ 

giả.  

Thiện Hiện! Đại Bồ-tát ấy không có tưởng chuyển pháp, không 

có tưởng chuyển phi pháp, không có tưởng chuyển cũng không phải 

không có tưởng chuyển. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì nếu Đại Bồ-tát có tưởng chuyển pháp, thì vị ấy 

liền có chấp ngã, chấp hữu tình, chấp mạng giả, chấp Bổ-đặc-già-la… 

Nếu có tưởng chuyển phi pháp thì vị ấy cũng có chấp ngã, chấp hữu 

tình, chấp mạng giả, chấp Bổ-đặc-già-la… Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì không thể nắm giữ pháp, cũng không thể nắm 

giữ phi pháp. Cho nên, Như Lai mật ý nói pháp môn dụ như chiếc bè. 

Này những người trí, pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. 

Phật lại bảo cụ thọ Thiện Hiện:  

- Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có chút pháp nào Như Lai 

Ứng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

chăng? Có chút pháp nào Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã nói 

chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật đã nói ấy, không có 

chút pháp nào Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề, cũng không có chút pháp nào là Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác đã nói ra. Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì pháp mà Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã 

chứng, đã nói, đã tư duy đều không thể nắm giữ, không thể tuyên 

thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì sao? Vì các Hiền 

Thánh, chúng sanh đều là sự hiển hiện của pháp vô vi.  

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Nếu thiện nam, hoặc thiện 

nữ nào đem bảy báu đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới mà bố thí, thì 

thiện nam tử, hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước 

nhiều chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Nhờ 

nhân duyên đây nên thiện nam, hoặc thiện nữ này được số phước ấy 

rất nhiều. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì số phước đức mà Như Lai nói là 

chẳng phải phước đức, cho nên Như Lai nói là số phước đức. 

Phật lại bảo Thiện Hiện:  
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- Thiện Hiện! Nếu có thiện nam, hoặc thiện nữ đem bảy báu đầy 

khắp ba ngàn đại thiên thế giới để bố thí, và nếu có thiện nam, hoặc 

thiện nữ đối với pháp môn này, cho đến bốn câu kệ mà thọ trì đọc 

tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, 

như lý tác ý, thì do nhân duyên đây số phước được nhiều hơn trước vô 

lượng, vô số. Vì sao? Vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của tất cả các 

đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều từ kinh đây mà ra, chư Phật 

Thế Tôn đều sanh từ kinh đây. Vì sao? 

Này Thiện Hiện! Vì pháp chư Phật mà Như Lai nói là chẳng 

phải pháp chư Phật. Cho nên Như Lai nói là pháp chư Phật. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Các vị Dự lưu có nghĩ rằng: Ta 

chứng được quả Dự lưu không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Các vị Dự lưu không nghĩ rằng, ta 

chứng được quả Dự lưu. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì các vị Dự lưu 

không dự một chút pháp gì nên gọi là Dự lưu. Không dự sắc, thanh, 

hương, vị, xúc, pháp nên gọi Dự lưu. 

Bạch Thế Tôn! Nếu vị Dự lưu nghĩ như vầy: Ta chứng được 

quả Dự lưu, tức là vị ấy chấp ngã, hữu tình, mạng giả, sĩ phu, Bổ-đặc-

già-la v.v…  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Các vị Nhất lai có nghĩ rằng: Ta 

chứng được quả Nhất lai không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Các vị Nhất lai không nghĩ rằng, ta 

chứng được quả Nhất lai. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì không có chút 

pháp nào để chứng tánh Nhất lai, nên gọi Nhất lai. 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Các vị Bất hoàn có nghĩ 

rằng: Ta chứng được quả Bất hoàn không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Các vị Bất hoàn chẳng nghĩ rằng, ta 

chứng được quả Bất hoàn. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì không có chút 

pháp nào để chứng tánh Bất hoàn, nên gọi là Bất hoàn. 

Phật bảo:  

- Thiện hiện! Ý ông nghĩ sao? Các vị A-la-hán có nghĩ rằng: Ta 

chứng được quả A-la-hán không? 

Thiện Hiện thưa:  
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- Bạch Thế Tôn! Không. Các vị A-la-hán chẳng nghĩ rằng, ta 

chứng được tánh A-la-hán. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì không có chút 

pháp nào gọi là A-la-hán, do nhân duyên đây nên gọi là A-la-hán. 

Bạch Thế Tôn! Nếu A-la-hán khởi nghĩ như vầy: Ta chứng 

được tánh A-la-hán, tức là chấp ngã, hữu tình, mạng giả, sĩ phu, Bổ-

đặc-già-la… Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nói: Con 

được trụ Vô tránh tối thượng bậc nhất. Bạch Thế Tôn! Dù con là A-la-

hán lìa hẳn tham dục, song con chưa từng khởi nghĩ như vầy: Ta được 

A-la-hán lìa hẳn tham dục.  

Bạch Thế Tôn! Nếu con khởi nghĩ rằng: Ta được A-la-hán lìa 

hẳn tham dục, thì Như Lai chẳng nên nói với con rằng: Thiện nam tử 

Thiện Hiện đắc trụ Vô tránh  tối thượng bậc nhất. Vì hoàn toàn vô trụ, 

nên Như Lai nói là Vô tránh trụ. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Thuở xưa, Như Lai ở chỗ đức 

Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có nắm giữ chút pháp 

nào không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Thuở xưa, Như Lai ở chỗ đức Nhiên 

Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hoàn toàn không có chút pháp 

nào để nắm giữ. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Nếu có Bồ-tát nói lời như vầy: Ta sẽ thành tựu 

công đức trang nghiêm cõi Phật. Bồ-tát nói như thế là chẳng phải nói 

lời chơn thật. Vì sao? Thiện Hiện! Vì công đức trang nghiêm cõi Phật 

ấy, Như Lai nói chẳng phải trang nghiêm. Cho nên Như Lai nói là 

công đức trang nghiêm cõi Phật. 

Vậy nên, Thiện Hiện! Bồ-tát nên sanh tâm hoàn toàn vô trụ như 

vậy. Nên sanh tâm chẳng trụ sắc, nên sanh tâm chẳng trụ phi sắc. Nên 

sanh tâm chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp; nên sanh tâm chẳng 

trụ phi thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hoàn toàn sanh tâm vô trụ như 

thế. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Như có người nam thân thể to lớn, giả sử sắc thân 

của vị ấy như núi chúa Diệu Cao. Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Thân 

thể của vị ấy có to lớn không? 

Thiện Hiện thưa:  
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- Bạch Thế tôn! Thân thể của vị ấy rất to lớn. Bạch Thiện Thệ! 

Rất to lớn. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì thân thể của vị ấy, Như Lai nói 

là chẳng phải thân thể của vị ấy, nên gọi là thân thể. Chẳng vì thân thể 

ấy mà gọi là thân thể. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Cho đến có bao nhiêu số cát 

trong sông Hằng, giả sử có số sông Hằng ngang với số cát như thế, thì 

số cát của các sông Hằng này chắc là nhiều lắm phải không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm. Các 

con sông Hằng còn nhiều vô số, huống nữa là số cát ấy. 

Phật nói:  

- Thiện Hiện! Ta nay bảo ông, khai ngộ cho ông. Giả sử có 

thiện nam, hoặc thiện nữ đem bảy báu đẹp đựng đầy khắp thế giới 

nhiều như số cát sông Hằng…, dâng cúng cho đức Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác. Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Thiện nam, hoặc 

thiện nữ này do nhân duyên đây được số phước nhiều chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm. Thiện 

nam, hoặc thiện nữ này nhờ nhân duyên đây được số phước ấy rất 

nhiều. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Nếu đem bảy báu đựng đầy khắp thế giới nhiều 

như số cát sông Hằng, dâng cúng cho đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng 

Giác, rồi thiện nam, hoặc thiện nữ nào đối với pháp môn đây, cho đến 

bốn câu kệ mà thọ trì đọc tụng, thông suốt rốt ráo và vì người khác 

tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý, thì do nhân duyên đây, được số 

phước rất nhiều hơn trước vô lượng, vô số. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu địa phương nào đối với pháp môn 

này, cho đến vì người tuyên thuyết, chỉ bày bốn câu kệ thì địa phương 

đó còn được thế gian, các trời, người, A-tố-lạc… cúng dường như 

cúng dường linh miếu thờ Phật, huống nữa là hữu tình nào hay đối với 

pháp môn này biên chép, thọ trì đọc tụng đầy đủ rốt ráo, thông suốt rốt 

ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý, thì hữu 

tình như thế thành tựu công đức tối thắng hiếm có. Địa phương ấy, 

chỗ Đại sư ở, mỗi mỗi đều được các đồng phạm hạnh có trí tôn trọng.  

Đức Phật nói xong, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Pháp môn này nên gọi tên gì? Con phải phụng 

trì như thế nào? 
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Phật bảo Thiện Hiện rằng:  

- Cụ thọ! Pháp môn đây gọi là Năng đoạn kim cương Bát-nhã 

ba-la-mật-đa. Danh tự như thế, ông nên phụng trì. Vì sao?  

Thiện Hiện! Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy, Như Lai nói là 

chẳng phải Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho nên Như Lai gọi là Bát-nhã ba-

la-mật-đa. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có chút pháp nào Như Lai có thể 

nói chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Chẳng có. Không có chút pháp nào Như Lai có 

thể nói. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Cho đến vi trần đại địa trong ba ngàn đại thiên thế 

giới nhiều chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Vi trần đại địa này rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! 

Rất nhiều.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Vi trần đại địa, Như Lai nói chẳng phải vi trần, 

cho nên Như Lai gọi là vi trần đại địa. Các thế giới, Như Lai nói 

chẳng phải thế giới, cho nên Như Lai gọi là thế giới.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể quán Như lai Ứng Chánh 

Đẳng Giác bằng ba mươi hai tướng Đại sĩ phu không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Chẳng thể quán Như lai Ứng Chánh 

Đẳng Giác bằng ba mươi hai tướng Đại sĩ phu. Vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Vì ba mươi hai tướng Đại sĩ phu, Như Lai nói là 

chẳng phải tướng, cho nên Như Lai gọi là ba mươi hai tướng Đại sĩ 

phu. 

Phật lại bảo Thiện Hiện:  

- Này Thiện Hiện! Giả sử có thiện nam, hoặc thiện nữ, cứ mỗi 

ngày là xả thí thân thể mình nhiều như số cát sông Hằng. Xả thí thân 

mình như vậy trải qua kiếp số nhiều như số cát sông Hằng. Lại có 

thiện nam, hoặc thiện nữ đối với pháp môn đây, cho đến bốn câu kệ, 

thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết 

chỉ bày, như lý tác ý. Do nhân duyên đây nên được phước rất nhiều 

hơn trước vô lượng, vô số. 
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Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện nghe oai lực của pháp, thương khóc 

rơi lệ, cúi người lau nước mắt rồi thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Thật là hiếm có! Bạch Thiện Thệ! Rất là hiếm 

có! Nay Như Lai đã nói ra pháp môn này, làm các nghĩa lợi cho những 

kẻ phát tâm hướng tới Tối thượng thừa, làm các nghĩa lợi cho những 

kẻ phát tâm hướng tới Tối thắng thừa. 

Bạch Thế Tôn! Từ khi sanh trí tuệ đến nay, con chưa từng được 

nghe pháp môn như thế.  

Bạch Thế Tôn! Nếu hữu tình nào nghe thuyết kinh điển thâm 

sâu như thế mà sanh tưởng chơn thật, thì phải biết hữu tình này thành 

tựu sự tối thắng hiếm có. Vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Vì các tưởng chơn thật, kẻ tưởng chơn thật, Như 

Lai nói là chẳng phải tưởng, cho nên Như Lai gọi là tưởng chơn thật. 

Bạch Thế Tôn! Nay con nghe pháp môn như thế, lãnh ngộ tin 

hiểu, nhưng chưa là hiếm có. Đời đương lai hậu thế, hậu thời, hầu 

phần năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, lúc thời phần chuyển, 

nếu hữu tình nào đối với pháp môn thâm sâu như thế mà lãnh ngộ tin 

hiểu, thọ trì đọc tụng, thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên 

thuyết chỉ bày, như lý tác ý, thì phải biết hữu tình này thành tựu sự tối 

thắng hiếm có. Vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Vì các hữu tình ấy không có tưởng ngã, hữu 

tình, mạng giả, sĩ phu, Bổ-đặc-già-la, ý sanh, thiếu niên, tác giả, thọ 

giả. Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì các tưởng ngã tức là chẳng phải tưởng, các 

tưởng hữu tình, tưởng mạng giả, tưởng sĩ phu, tưởng Bổ-đặc-già-la, 

tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng người làm, tưởng người thọ tức 

là chẳng phải tưởng. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn lìa tất cả tưởng. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo cụ thọ Thiện Hiện:  

- Đúng vậy, đúng vậy. Thiện Hiện! Nếu các hữu tình nghe kinh 

điển thâm sâu như thế, mà không kinh, không sợ, không hoảng hốt, thì 

phải biết hữu tình ấy thành tựu sự tối thắng hiếm có. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì Như Lai nói Ba-la-mật-đa tối thắng là Bát-nhã 

ba-la-mật-đa. Thiện Hiện! Ba-la-mật-đa tối thắng mà Như Lai đã nói, 

được vô lượng chư Phật Thế Tôn cùng tuyên thuyết, nên gọi là Ba-la-

mật-đa tối thắng. Như Lai nói Ba-la-mật-đa tối thắng tức chẳng phải 

Ba-la-mật-đa, cho nên Như Lai gọi là Ba-la-mật-đa tối thắng.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Như Lai nói nhẫn nhục Ba-la-mật-đa tức 

chẳng phải Ba-la-mật-đa, cho nên Như Lai gọi là nhẫn nhục Ba-la-

mật-đa. Vì sao?  
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Thiện Hiện! Vì đời quá khứ xưa, Ta từng bị vua Yết-lợi cắt tay 

chân, xẻo thịt. Khi ấy, Ta hoàn toàn không có tưởng ngã, hoặc tưởng 

hữu tình, hoặc tưởng mạng giả, hoặc tưởng sĩ phu, hoặc tưởng Bổ-

đặc-già-la, hoặc tưởng ý sanh, hoặc tưởng thiếu niên, hoặc tưởng tác 

giả, hoặc tưởng thọ giả. Ta đều không có tưởng, cũng chẳng phải 

không có tưởng. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì lúc đó nếu Ta có tưởng ngã tức là có tưởng 

giận. Nếu Ta có tưởng hữu tình, tưởng mạng giả, tưởng sĩ phu, tưởng 

Bổ-đặc-già-la, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng người làm, tưởng 

người thọ, tức là có tưởng giận. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì Ta nhớ trong quá khứ năm trăm năm, từng làm 

tiên nhơn, hiệu là Nhẫn Nhục. Bấy giờ, Ta hoàn toàn không có tưởng 

ngã, không có tưởng hữu tình, không có tưởng mạng giả, không có 

tưởng sĩ phu, không có tưởng Bổ-đặc-già-la, không có tưởng ý sanh, 

không có tưởng thiếu niên, không có tưởng tác giả, không có tưởng 

thọ giả. Ta đều không có tưởng, cũng chẳng phải không có tưởng. 

Thiện Hiện! Đại Bồ-tát phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

nên xa lìa tất cả tưởng, chẳng trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng trụ phi 

sắc mà sanh tâm; chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm; 

chẳng trụ phi thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm. Hoàn toàn vô 

trụ mà sanh tâm. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì các chỗ trụ chẳng phải là chỗ trụ. Do đó, Như 

Lai nói các Bồ-tát nên vô trụ mà hành bố thí. Chẳng nên trụ sắc, 

thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hành bố thí. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại Bồ-tát vì các hữu tình mà làm nghĩa 

lợi, nên phải xả bỏ bố thí như thế. Vì sao?  

Thiện hiện! Vì các tưởng hữu tình tức là chẳng phải tưởng. Tất 

cả hữu tình, Như lai nói chẳng phải hữu tình.  

Thiện Hiện! Như Lai là người nói lời thật, người nói lời phải, 

người nói lời đúng, người nói lời chẳng khác. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Các pháp mà Như Lai hiện tiền đã chứng, 

hoặc đã nói, hoặc đã nghĩ, thì ở trong ấy chẳng phải chơn thật, cũng 

chẳng phải hư dối. 

Thiện Hiện! Ví như một người vào nơi nhà tối thì không thấy gì 

hết. Phải biết Bồ-tát nếu rơi vào việc, nghĩa là rơi vào việc mà hành bố 

thí, cũng lại như vậy. 

Thiện Hiện! Ví như người mắt sáng, khi đêm đã tàn, mặt trời 

chiếu sáng, thì thấy hình sắc mọi vật. Phải biết Bồ-tát chẳng rơi vào 

việc, nghĩa là chẳng rơi vào việc mà hành bố thí, cũng lại như vậy. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam, hoặc thiện nữ đối với pháp 

môn đây mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo và vì người khác tuyên 

thuyết chỉ bày, như lý tác ý, thì Như Lai dùng Phật trí biết rõ người 

này, Như Lai dùng Phật nhãn thấy rõ người này, Như lai độ người 

này. Tất cả hữu tình như thế sẽ được vô lượng phước đức. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử thiện nam, hoặc thiện nữ nào, vào 

phần đầu của ngày, đem thân thể mình nhiều như số cát sông Hằng mà 

bố thí; vào phần giữa của ngày, lại đem thân thể mình nhiều như số 

cát sông Hằng mà bố thí; vào phần cuối của ngày cũng đem thân thể 

mình nhiều như số cát sông Hằng mà bố thí. Bố thí như thế trải qua vô 

số trăm ngàn kiếp, nếu có hữu tình nào nghe pháp môn như thế mà 

không phỉ báng, thì do nhân duyên đây sẽ được số phước nhiều hơn 

trước vô lượng, vô số; huống nữa là hay đối với pháp môn như thế mà 

biên chép, thọ trì, đọc tụng thông suốt rốt ráo đầy đủ, và rộng vì người 

khác tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp môn như thế chẳng thể nghĩ bàn, 

chẳng thể cân lường. Phải nên mong cầu, cảm được quả dị thục không 

thể nghĩ bàn. 

Thiện Hiện! Như Lai tuyên nói pháp môn như thế vì muốn lợi 

ích các hữu tình hướng tới Tối thượng thừa vậy. 

Thiện Hiện! Nếu có ai đối với pháp môn đây mà thọ trì, đọc 

tụng thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, 

như lý tác ý, thì người này được Như Lai dùng Phật trí biết rõ, được 

Như lai dùng Phật nhãn thấy rõ, được Như Lai độ người này. Tất cả 

hữu tình như thế thành tựu vô lượng phước đức, đều sẽ thành tựu vô 

biên phước đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường. 

Thiện Hiện! Tất cả hữu tình như thế, vai họ mang gánh Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề của Như Lai. Vì sao? Thiện Hiện! Vì pháp 

môn như thế chẳng phải các hàng hạ liệt có thể tin hiểu. Pháp mà hữu  

tình nghe hiểu, chẳng phải các ngã kiến, chẳng phải các hữu tình kiến, 

chẳng phải các mạng giả kiến, chẳng phải các sĩ phu kiến, chẳng phải 

các Bổ-đặc-già-la kiến, chẳng phải các ý sanh kiến, chẳng phải các 

thiếu niên kiến, chẳng phải các tác giả kiến, chẳng phải các thọ giả 

kiến có thể nghe hiểu. Các loại này, nếu có thể thọ trì đọc tụng, thông 

suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý, 

thì không có lẽ ấy! 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu địa phương nào nghe được kinh điển 

đây, thì địa phương ấy được thế gian các trời, người, A-tố-lạc… cúng 

dường, kính lễ, đi nhiễu quanh bên phải, như linh miếu thờ Phật. 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Như có thiện nam, hoặc thiện nữ đối với 

kinh điển đây, thọ trì, đọc tụng thông suốt rốt ráo, và rộng vì người 

khác tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý, mà bị khinh chê hủy phạm, 

mắng nhiếc chê bai, thì vì sao? Thiện Hiện! Vì các hữu tình này đời 

trước đã gây các nghiệp bất tịnh, lẽ ra rơi vào cõi ác, nhưng vì trong 

hiện pháp bị người khinh chê hủy phạm, nên nghiệp bất tịnh đời trước 

đã gây thảy đều tiêu diệt, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì 

sao? 

Thiện Hiện! Ta nhớ thuở quá khứ xa xưa, hơn vô số kiếp,  trước 

thời đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trước thời đó 

nữa, Ta từng gặp tám mươi bốn ức trăm ngàn chư Phật, Ta đều vâng 

thờ. Đã vâng thờ rồi đều không trái phạm. 

Thiện Hiện! Đối với chư Phật Thế Tôn như thế, Ta đều được 

vâng thờ. Đã vâng thờ rồi đều không trái phạm. Sau đời đương lai, 

hậu thời, hậu phần năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, lúc thời 

phần chuyển, nếu hữu tình nào đối với kinh điển đây, thọ trì đọc tụng 

thông suốt rốt ráo và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, như lý 

tác ý, thì này Thiện Hiện! Số phước đời trước của Ta so với số phước 

đây thì trăm phần không bằng được, như vậy cho đến ngàn phần, hoặc 

trăm ngàn phần, hoặc ức trăm ngàn phần, hoặc hơn ức trăm ngàn 

phần, hoặc số phần, hoặc kế phần, hoặc toán phần, hoặc dụ phần, hoặc 

cực số phần cũng chẳng bằng được. 

Thiên Hiện! Nếu Ta nói đầy đủ, chính ngay khi ấy, số phước 

mà thiện nam, hoặc thiện nữ này được, cho đến số phước mà thiện 

nam, hoặc thiện nữ này thọ trì, thì các hữu tình nghe được bèn mê 

ngất, tâm nghi điên cuồng.  

Cho nên, Thiện Hiện! Như Lai tuyên thuyết pháp môn như thế 

chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính lường. Hãy nên mong cầu, quả đạt 

được chẳng thể nghĩ bàn. 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những người phát tâm hướng tới Bồ-tát thừa 

nên an trụ như thế nào? Nên tu hành như thế nào? Nhiếp phục tâm 

như thế nào? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Những ai phát tâm hướng tới Bồ-tát thừa, phải 

nên phát tâm như vầy: Nơi cõi Vô dư y diệu Niết bàn, ta đều làm cho 

tất cả hữu tình vào Niết-bàn. Mặc dù độ tất cả hữu tình đều được diệt 

độ, song không thấy có hữu tình nào được diệt độ. Vì sao? 
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Thiện Hiện! Vì nếu các Đại Bồ-tát còn tưởng hữu tình, thì 

không gọi là Đại Bồ-tát. Vì sao? Vì các Đại Bồ-tát chẳng nên nói rằng 

chuyển tưởng hữu tình; như vậy, chuyển tưởng mạng giả, tưởng sĩ 

phu, tưởng Bổ-đặc-già-la, tưởng ý sanh, tưởng thiếu niên, tưởng tác 

giả, tưởng thọ giả, phải biết cũng vậy. Vì sao? Thiện Hiện! Vì không 

có một chút pháp nào gọi là người hướng tới Bồ-tát thừa. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Khi xưa, ở chỗ đức Nhiên Đăng 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, có chút pháp nào mà Như Lai chứng 

được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chăng? 

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật nói, thì khi xưa ở chỗ 

đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Như Lai không có 

chút pháp nào gọi là chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện:  

- Đúng vậy, đúng vậy. Thiện Hiện! Xưa kia, ở chỗ đức Nhiên 

Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Như Lai không có chút pháp 

nào chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì sao? Thiện Hiện! 

Vì khi xưa ở chỗ đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 

nếu Như Lai có chút pháp nào chứng được Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ-đề, thì đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chámh Đẳng Giác chẳng 

nên thọ ký cho Ta rằng: “Thiện nam tử! Vào đời đương lai, ngươi tên 

là Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác”. 

Thiện Hiện! Vì Như Lai không có chút pháp nào để chứng được 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, cho nên đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác mới thọ ký cho Ta rằng: “Thiện nam tử! Vào đời 

đương lai, ngươi tên là Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng 

Giác”. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì lời Như Lai tức là khái niệm chơn như chơn 

thật. Lời Như Lai tức là khái niệm pháp tánh vô sanh. Lời Như Lai tức 

là khái niệm dứt hẳn đạo lộ. Lời Như Lai tức là bất sanh rốt ráo. Vì 

sao? 

Thiện Hiện! Nếu thật vô sanh tức là nghĩa tối thắng. Thiện 

Hiện! Nếu ai nói như vầy: “Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng 

được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề”, thì phải biết lời này không chơn 

thật. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì người ấy huỷ báng Ta, nên khởi chấp chẳng 

thật. Vì sao?  
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Thiện Hiện! Vì không có chút pháp nào mà Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.  

Thiện Hiện! Những pháp mà hiện tiền Như Lai đã chứng, hoặc 

đã nói, hoặc đã nghĩ, ở trong ấy chẳng đúng, chẳng dối. Cho nên Như 

Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp.  

Thiện Hiện! Tất cả pháp, tất cả pháp ấy Như Lai nói chẳng phải 

tất cả pháp. Cho nên Như Lai nói là tất cả pháp. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ví như người nam có thân hình cao lớn.  

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Như Lai nói người nam có thân hình to lớn, 

tức là chẳng phải thân, cho nên gọi là thân hình to lớn. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy. Nếu các Bồ-tát nói lời như 

vầy: “Ta phải diệt độ cho vô lượng hữu tình”, thì không gọi là Bồ-tát. 

Vì sao? Thiện Hiện! Vì có chút pháp nào gọi là Bồ-tát không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế đức Tôn! Không có. Không có chút pháp nào gọi là 

Bồ-tát. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Hữu tình, hữu tình ấy Như Lai nói chẳng phải 

hữu tình, nên gọi là hữu tình. Cho nên Như Lai nói tất cả pháp không 

có hữu tình, không có mạng giả, không có sĩ phu, không có Bổ-đặc-

già-la... 

Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát nói lời như vầy: “Ta phải thành tựu 

công đức trang nghiêm cõi Phật”, thì cũng nói như thế. Vì sao? Thiện 

Hiện! Vì công đức trang nghiêm cõi Phật, công đức trang nghiêm cõi 

Phật ấy Như Lai nói chẳng phải trang nghiêm. Cho nên Như Lai gọi là 

công đức trang nghiêm cõi Phật. 

Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát đối với pháp vô ngã mà tin hiểu sâu 

xa thì Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác gọi là Bồ-tát.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Dạ có. Như Lai có nhục nhãn.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Dạ có. Như Lai có thiên nhãn.  
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Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có tuệ nhãn không?  

Thiện Hiện thưa rằng:  

- Bạch Thế Tôn! Dạ có. Như Lai có tuệ nhãn.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Dạ có. Như Lai có pháp nhãn.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Dạ có. Như Lai có Phật nhãn. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Cát trong sông Hằng, Như Lai 

nói là cát chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. Bạch Thiện Thệ! Đúng vậy. Như 

Lai nói là cát. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Giả sử trong sông Hằng có bao 

nhiêu số cát, thì có số sông Hằng bằng với số cát như thế; cho đến 

trong vô số sông Hằng này có bao nhiêu số cát thì có bấy nhiêu thế 

giới. Các thế giới này chắc là nhiều lắm phải không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. Bạch đức Thiện Thệ! Đúng vậy. 

Các thế giới này rất nhiều. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Cho đến trong các thế giới ấy có vô số hữu tình, 

tâm loạn động của mỗi mỗi hữu tình ấy Ta đều biết hết. Vì sao? Thiện 

Hiện! Vì tâm loạn động, tâm loạn động ấy, Như Lai nói chẳng phải 

loạn động. Cho nên Như Lai gọi là tâm loạn động. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, 

tâm hiện tại bất khả đắc. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Nếu thiện nam, hoặc thiện nữ 

nào dùng bảy báu đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới đây, dâng cúng 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thì thiện nam, hoặc thiện nữ này nhờ 

nhân duyên đây được số phước chắc là nhiều lắm phải không? 

Thiện Hiện thưa:  
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- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm. 

Phật nói:  

- Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy. Thiện nam tử, hoặc thiện nữ 

kia nhờ nhân duyên đây mà được lượng phước ấy rất nhiều. Vì sao? 

Thiện hiện! Vì nếu có phước đức thì Như Lai chẳng nói là phước đức. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể quán Như Lai bằng sắc 

thân viên thật không? 

Thiện hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Chẳng thể quán Như Lai bằng sắc thân 

viên thật. Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì sắc thân viên thật, sắc thân viên thật ấy Như 

Lai nói chẳng phải viên thật. Cho nên Như Lai gọi sắc thân viên thật.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể quán Như Lai bằng các 

tướng đầy đủ không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Không. Chẳng thể quán Như Lai bằng các 

tướng đầy đủ. Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì các tướng đầy đủ, các tướng đầy đủ ấy Như 

Lai nói là chẳng phải tướng đầy đủ. Cho nên Như Lai gọi là các tướng 

đầy đủ.  

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Lẽ nào Như Lai nghĩ như vầy: 

Ta có nói pháp? Này Thiện Hiện! Nay ông chớ nên khởi quán như thế. 

Vì sao? Thiện Hiện! Vì nếu nói Như Lai có nói pháp tức là phỉ báng 

Ta, vì chẳng thể nắm giữ được. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì việc nói pháp, việc nói pháp ấy không có pháp 

để đắc, nên gọi là thuyết pháp.  

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Vào đời đương lai, hậu thế, hậu thời, hậu phần 

năm trăm năm, khi Chánh pháp sắp diệt, lúc thời phần chuyển, có hữu 

tình nào nghe nói pháp sắc loại như thế mà được thâm tín chăng? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Người đó chẳng phải hữu tình, chẳng phải chẳng 

hữu tình. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tất cả hữu tình ấy, Như Lai nói 

chẳng phải hữu tình, nên gọi là tất cả hữu tình.  

Phật bảo:  
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- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có chút pháp nào Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề?  

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật nói, thì không có 

chút pháp nào Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện chứng Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Đúng vậy, đúng vậy. Ở trong một chút pháp, 

không có không đắc, nên gọi là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp này bình đẳng. Ở trong đó, hoàn 

toàn bình đẳng, nên gọi là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì không có 

tánh ngã, không có tánh hữu tình, không có tánh mạng giả, không có 

tánh sĩ phu, không có tánh Bổ-đặc-già-la…, bình đẳng như vậy, cho 

nên gọi là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Tất cả pháp thiện, không có 

gì mà chẳng hiện chứng; tất cả pháp thiện, không có gì mà chẳng khéo 

biết. Thiện Hiện! Pháp thiện, pháp thiện ấy, Như Lai nói tất cả là 

chẳng phải pháp. Cho nên Như Lai gọi là pháp thiện. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam, hoặc thiện nữ nào nhóm 

gom lượng bảy báu ngang bằng với ba ngàn đại thiên thế giới, đem 

bảy báu trong ấy như núi chúa Diệu Cao mà bố thí; lại có thiện nam, 

hoặc thiện nữ nào đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này, cho đến bốn 

câu kệ, mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo, rộng vì người khác 

tuyên thuyết chỉ bày, như lý tác ý, thì Thiện Hiện! Số phước nói trước 

so với số phước đây, trăm phần không thể bằng, như vậy ngàn phần, 

hoặc trăm ngàn phần, hoặc trăm ức trăm ngàn phần, hoặc muôn ức 

trăm ngàn phần, hoặc số phần, hoặc kế phần, hoặc toán phần, hoặc dụ 

phần, hoặc cực số phần cũng không thể bằng. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Lẽ nào Như Lai khởi nghĩ như 

vầy: Ta phải độ thoát các hữu tình? Thiện Hiện! Nay ông chớ nên  

quán như thế. Vì sao? Thiện Hiện! Vì không có chút hữu tình nào 

được Như Lai độ. 

Này Thiện Hiện! Nếu có hữu tình nào được Như Lai độ, thì 

Như Lai có chấp ngã, có chấp hữu tình, có chấp mạng giả, có chấp sĩ 

phu, có chấp Bổ-đặc-già-la... Thiện Hiện! Những sự chấp ngã ấy, Như 

Lai nói là chẳng phải chấp, nên gọi là chấp ngã…, chỉ những kẻ phàm 

phu ngu si mới cố chấp. Thiện Hiện! Kẻ phàm phu ngu si ấy, Như Lai 

nói là chẳng phải sanh, nên gọi là phàm phu ngu si. 

Phật bảo:  
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- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể quán Như Lai bằng các 

tướng đầy đủ không?  

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật vừa nói, thì không 

thể quán Như Lai bằng các tướng đầy đủ. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy. Đúng 

như lời ông nói, không thể quán Như Lai bằng các tướng đầy đủ. 

 Thiện Hiện! Nếu quán Như Lai bằng các tướng đầy đủ, thì 

Chuyển luân thánh vương tức là Như Lai? Cho nên, chẳng nên quán 

Như Lai bằng các tướng đầy đủ. Như vậy, nên quán Như Lai bằng các 

tướng chẳng phải tướng.  

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Ai dùng sắc quán Ta, 

Dùng âm thanh tìm Ta, 

Kẻ ấy hành tà đạo, 

Chẳng thể thấy Ta được. 

Nên quán pháp tánh Phật, 

Tức Pháp thân Đạo sư. 

Pháp tánh chẳng bị biết, 

Nên kia chẳng hiểu được. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 

dùng các tướng đầy đủ để hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề? 

Thiện Hiện! Nay ông chớ nên quán như thế. Vì sao? Thiện Hiện! Vì 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng do các tướng đầy đủ mà hiện 

chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Những người phát tâm hướng tới Bồ-tát 

thừa, có kiến lập chút pháp nào, hoặc hoại hoặc đoạn sao? Thiện Hiện! 

Nay ông chớ nên quán như vầy: những người phát tâm hướng tới Bồ-

tát thừa quyết chẳng kiến lập chút pháp nào, hoặc hoại hoặc đoạn.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam, hoặc thiện nữ nào đem 

bảy báu đầy khắp thế giới như số cát sông Hằng v.v… dâng cúng Như 

Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; nếu có Bồ-tát nào đối với các pháp vô 

ngã, vô sanh mà được kham nhẫn, thì do nhân duyên đây nên Bồ-tát 

này được lượng phước nhiều hơn trước kia. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ-tát chẳng nên nhiếp thọ số phước đức. 

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật:  
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- Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát chẳng nên nhiếp thọ số phước 

đức? 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Nhiếp thọ mà chẳng nhiếp thọ, cho nên gọi là 

nhiếp thọ.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu ai nói rằng: Như Lai hoặc đi, hoặc 

đến, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm thì người này chẳng hiểu nghĩa 

Ta nói. Vì sao? Thiện Hiện! Vì Như Lai tức là chơn như chơn thật, 

hoàn toàn không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai 

Ứng Chánh Đẳng Giác. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu thiện nam, hoặc thiện nữ nào, đem 

sắc tượng của vô số thế giới bằng lượng cực vi trần v.v… của đại địa 

khắp ba ngàn đại thiên thế giới, làm thành mực như lượng cực vi. 

Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Lượng cực vi này chắc là nhiều 

lắm phải không? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Lượng cực vi này rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! 

Rất nhiều. Vì sao?  

Bạch Thế Tôn! Vì nếu lượng cực vi là thật có thì Phật chẳng 

nên nói là lượng cực vi. Vì sao? Vì Như Lai nói lượng cực vi tức là 

chẳng phải lượng, nên gọi là lượng cực vi. Như Lai nói thế giới ba 

ngàn đại thiên tức chẳng phải thế giới, nên gọi là thế giới ba ngàn đại 

thiên. Vì sao? 

Bạch Thế Tôn! Vì nếu thế giới là thật có tức là một hợp chấp 

(tướng). Như lai nói một hợp chấp tức là chẳng phải chấp, nên gọi một 

hợp chấp. 

Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Một hợp chấp đây chẳng thể nói, chẳng thể hý 

luận. Nhưng tất cả phàm phu ngu si kia cố chấp pháp này. Vì sao? 

Thiện Hiện! Vì nếu nói như vầy: Như Lai tuyên thuyết ngã kiến, hữu 

tình kiến, mạng giả kiến, sĩ phu kiến, Bổ-đặc-già-la kiến, ý sanh kiến, 

thiếu niên kiến, tác giả kiến, thọ giả kiến, thì ý ông nghĩ sao, lời nói 

như thế là đúng chăng? 

Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Chẳng đúng. Bạch Thiện Thệ! Chẳng đúng. 

Nói như thế chẳng phải là lời đúng đắn. Vì sao? Vì Như Lai nói ngã 

kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, sĩ phu kiến, Bổ-đặc-già-la kiến, ý 

sanh kiến, thiếu niên kiến, tác giả kiến, thọ giả kiến tức là chẳng phải 

kiến, nên gọi là ngã kiến… cho đến thọ giả kiến. 
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Phật bảo:  

- Thiện Hiện! Những người phát tâm hướng tới Bồ-tát thừa, đối 

với tất cả pháp nên biết như thế, nên thấy như thế, nên tin hiểu như 

thế, chẳng trụ tưởng pháp như thế. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tưởng 

pháp, tưởng pháp ấy, Như Lai nói là chẳng phải tưởng, cho nên Như 

Lai gọi là tưởng pháp. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát dùng bảy báu đầy khắp vô 

lượng, vô số thế giới, dâng cúng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; nếu 

thiện nam, hoặc thiện nữ nào đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa này, 

cho đến bốn câu kệ, mà thọ trì đọc tụng thông suốt rốt ráo, như lý tác 

ý và rộng vì người khác tuyên thuyết chỉ bày, do nhân duyên đây nên 

được số phước rất nhiều hơn trước vô lượng, vô số. Thế nào gọi là vì 

người khác mà tuyên thuyết chỉ bày? Chẳng vì người tuyên thuyết chỉ 

bày, thì gọi là vì người tuyên thuyết chỉ bày. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ rằng:  

Những hòa hiệp mà có, 

Như sao mù, đèn huyễn, 

Sương, bọt, mộng, điện, mây, 

Nên khởi quán như thế. 

Khi đức Bạc-già-phạm Thế Tôn thuyết kinh này rồi, Tôn giả 

Thiện Hiện và các Bí sô, Bí-sô-ni, nam cận sự, nữ cận sự và các thế 

gian trời, người, A-tố-lạc, Kiện-đạt-phược… đều rất vui mừng, tín thọ 

phụng hành. 
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